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QUYẾT ĐỊNH
Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 
giai đoạn 2 phường Long Bình, thành phố Biên Hòa
        
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3523/QĐ-CT-UBT ngày 01/10/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 giai đoạn 2 phường Long Bình, thành phố Biên Hòa;

Căn cứ Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 26/3/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 giai đoạn 2 phường Long Bình, thành phố Biên Hòa;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 giai đoạn 2 phường Long Bình, thành phố Biên Hòa do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Đồng Nai lập tháng 7 năm 2009, đã chỉnh sửa theo ý kiến Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch tỉnh tại Biên bản họp số 09/BB-SXD ngày 17/3/2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 276/TTr-SXD ngày 21/10/2009, 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 giai đoạn 2 phường Long Bình, thành phố Biên Hòa với các nội dung chính sau:
1. Vị trí và quy mô lập quy hoạch
a) Vị trí: 

Khu vực nghiên cứu lấy theo địa giới hành chính phường Long Bình được chia thành 05 khu, có vị trí ranh giới được xác định cụ thể như sau:

- Khu A: Diện tích 144,9 ha, nằm phía Tây Bắc của phường, có ranh giới được xác định: 

+ Phía Đông Bắc giáp khu quân sự (Lữ đoàn 22 Tăng thiết giáp).

 + Phía Đông Nam giáp Khu công nghiệp Amata.

 + Phía Tây Bắc giáp Xa lộ Hà Nội, phường Hố Nai và phường Tam Hiệp.

 + Phía Tây Nam giáp đường trục chính Khu công nghiệp Amata.

- Khu B: Diện tích 180,58 ha, nằm phía Tây của phường. Bao gồm phần diện tích 113,24 ha quy hoạch giai đoạn 1 đã được phê duyệt, ghép thêm phần quy hoạch mới có diện tích 67,34 ha, có ranh giới được xác định: 

+ Phía Đông Bắc giáp đường trục chính Khu công nghiệp Amata.

+ Phía Đông Nam giáp Khu công nghiệp Amata.

+ Phía Tây Bắc giáp Xa lộ Hà Nội, phường Tam Hòa và phường Bình Đa.

+ Phía Tây Nam giáp đường Bùi Văn Hòa và phường An Bình.

- Khu C: Diện tích 101,32 ha, nằm phía Tây và Tây Nam của phường, có ranh giới được xác định: 

+ Phía Bắc giáp khu B.

+ Phía Nam giáp xã Phước Tân, huyện Long Thành.

+ Phía Đông giáp suối Chùa và một phần Khu công nghiệp Amata, Khu công nghiệp Loteco, Cụm công nghiệp quốc phòng và Khu quân sự Long Bình.

+ Phía Tây giáp đường Bùi Văn Hòa, phường An Bình, phường Long Bình Tân và Khu đất quân sự thuộc phường Long Bình Tân.

- Khu D: Diện tích 193,16 ha, nằm phía Đông Bắc của phường, có ranh giới được xác định: 

+ Phía Bắc giáp đường sắt Bắc Nam hiện hữu, phường Tân Biên, phường Tân Hòa và xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom.

+ Phía Nam giáp Lâm trường Biên Hòa và Khu quân sự Long Bình.

+ Phía Đông giáp Khu công nghiệp Hố Nai 3.

+ Phía Tây giáp Khu công nghiệp Amata mở rộng.

- Khu E: Diện tích 355,5 ha, nằm phía Đông Nam của phường, có ranh giới được xác định: 

+ Phía Bắc giáp Khu quân sự Long Bình.

+ Phía Nam giáp xã Phước Tân, huyện Long Thành.

+ Phía Đông giáp KCN Hố Nai 3 và xã Phước Tân, huyện Long Thành.

+ Phía Tây giáp Khu quân sự Long Bình.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch: 

- Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch
: Khoảng 975,46 ha.
- Quy mô dân số: Khoảng 60.000 người.

- Tỷ lệ lập hồ sơ: 1/2000.

2. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu lập quy hoạch 
a) Tính chất: 

Là khu dân cư hiện hữu, xây mới theo dự án kết hợp với các trung tâm thương mại, dịch vụ mang tính chất khu vực phục vụ cho các hoạt động công nghiệp và đô thị.

b) Mục tiêu:

- Xác định vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, quy hoạch giao thông theo định hướng quy hoạch chung thành phố Biên Hòa đã được phê duyệt năm 2003.

- Đáp ứng nhu cầu đô thị hóa, đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa các khu dân cư, khu công nghiệp, thống nhất với sự phát triển chung của toàn khu vực trong thời điểm hiện tại và lâu dài.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng và quản lý đất đai. 

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật
Thực hiện theo quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành, các quy phạm xây dựng khác có liên quan.

Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thể áp dụng cho đồ án: 

- Đất xây dựng đô thị
: 54 - 61m2/người. 

- Đất dân dụng
 
: 25 - 28m2/người. 

- Đất công trình công cộng : 04 - 05m2/người. 

- Đất cây xanh - TDTT
: 06 - 07m2/người.

- Đất giao thông 

: 19 - 21m2/người. 

- Chỉ tiêu cấp nước đô thị 
: 150 lít/người/ngày.đêm.

- Chỉ tiêu thoát nước đô thị : 80% lượng nước cấp.

- Chỉ tiêu cấp điện
: 1.200 - 1.500 KWh/người/năm.

- Thông tin liên lạc 
: 20 máy/100 người. 

- Tiêu chuẩn rác thải
: 01 kg/người/ngày.

- Diện tích sàn 

: 15 - 25m2/người 

- Tầng cao

:

+ Khu biệt thự
: Từ 01 đến 02 tầng.

+ Khu nhà liên kế
: Từ 02 đến 03 tầng.

+ Khu chung cư
: Từ 08 đến 12 tầng.

+ Khu trụ sở cơ quan
: Từ 01 đến 03 tầng.

+ Khu thương mại dịch vụ
: Từ 01 đến 04 tầng.

4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị
a) Quy hoạch sử dụng đất: Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích 975,46 ha, bao gồm các loại đất: 

- Đất dân dụng

:   387,71 ha,     chiếm tỷ lệ   100%.

+ Đất ở


:   195,55 ha,     chiếm tỷ lệ   50,44%.

+ Đất dịch vụ đô thị
:     43,35 ha,     chiếm tỷ lệ   11,18%.

+ Đất giao thông

:   100,29 ha,     chiếm tỷ lệ   25,87%.

+ Đất cây xanh

:     48,52 ha,     chiếm tỷ lệ   12,51%.

- Đất ngoài dân dụng
:   587,75 ha

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

​​​​​​
        Tổng cộng 
:   975,46 ha     
Trong đó tỷ lệ bố trí đất đai cho từng khu như sau:

Khu A: Diện tích 144,9 ha. Gồm các loại đất sử dụng theo các chức năng sau:

- Đất dân dụng

:   140,27 ha,     chiếm tỷ lệ   100%.

+ Đất ở


:     64,02 ha,     chiếm tỷ lệ   45,64%.

+ Đất dịch vụ đô thị
:     18,32 ha,     chiếm tỷ lệ   13,06%.

+ Đất giao thông

:     35,45 ha,     chiếm tỷ lệ   25,27%.

+ Đất cây xanh

:     22,48 ha,     chiếm tỷ lệ   16,03%.

- Đất ngoài dân dụng
:       4,63 ha

       –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

​​​​​​
        Tổng cộng 

:   144,9 ha
Khu B: Diện tích 180,58 ha. Gồm các loại đất sử dụng theo các chức năng sau:

- Đất dân dụng

:   177,28 ha,     chiếm tỷ lệ   100%.

+ Đất ở


:     95,05 ha,     chiếm tỷ lệ   53,62%.

+ Đất dịch vụ đô thị
:     19,16 ha,     chiếm tỷ lệ   10,8%.

+ Đất giao thông

:     44,62 ha,     chiếm tỷ lệ   26,16%.

+ Đất cây xanh

:     18,45 ha,     chiếm tỷ lệ   10,41%.

- Đất ngoài dân dụng
:       3,30 ha

       –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

​​​​​​
        Tổng cộng 
:   180,58 ha
Khu C: Diện tích 101,32 ha. Gồm các loại đất sử dụng theo các chức năng sau:

- Đất dân dụng

:     70,16 ha,     chiếm tỷ lệ   100%.

+ Đất ở


:     36,48 ha,     chiếm tỷ lệ   52%.

+ Đất dịch vụ đô thị
:       5,87 ha,     chiếm tỷ lệ   8,37%.

+ Đất giao thông

:     20,22 ha,     chiếm tỷ lệ   28,81%.

+ Đất cây xanh

:       7,59 ha,     chiếm tỷ lệ   10,82%.

- Đất ngoài dân dụng
:     31,16 ha

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

​​​​​​
        Tổng cộng 
:   101,32 ha
Khu D: Diện tích 193,16 ha. Gồm loại đất sử dụng theo các chức năng sau:

Đất ngoài dân dụng
:     193,16 ha,     chiếm tỷ lệ     100%.

+ Đất công ngiệp

:     141,37 ha,     chiếm tỷ lệ   73,19%.

+ Đất cây xanh

:       45,38 ha,     chiếm tỷ lệ   23,49%.

+ Đất mặt nước

:         6,41 ha,     chiếm tỷ lệ     3,32%.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

​​​​​​
        Tổng cộng 
:     193,16 ha
Khu E: Diện tích 355,5 ha. Gồm các loại đất sử dụng theo các chức năng sau:

Đất ngoài dân dụng

:     355,5  ha,     chiếm tỷ lệ     100%.

+ Đất an ninh quốc phòng

:     39,49  ha,     chiếm tỷ lệ   11,11%.

+ Đất công nghiệp

:     29,45  ha,     chiếm tỷ lệ     8,28%.

+ Đất kho tàng (kho đạn K860):      8,92  ha,     chiếm tỷ lệ     2,51%.

+ Đất giao thông

:      40,85 ha,     chiếm tỷ lệ   11,47%.

+ Đất cây xanh, mặt nước

:    218,06 ha,     chiếm tỷ lệ   61,34%.

+ Đất công trình đầu mối HTKT:   18,73 ha,     chiếm tỷ lệ     5,29%.

(nghĩa trang)


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

​​​​​​           Tổng cộng 

:      355,5 ha
b) Phân khu chức năng: 

Trên cơ sở cơ cấu quy hoạch chung thành phố Biên Hòa được duyệt, việc phân khu chức năng nghiên cứu phân thành các khu sau:

- Lấy trục đường vào Khu công nghiệp Amata làm tuyến chính, phân chia phường Long Bình thành 02 khu vực. Trên cơ sở đó bố trí 02 khu trung tâm:

+ Khu trung tâm phường mới: Nằm ở trung tâm khu A bao gồm các hạng mục công trình: Trụ sở hành chính, trường học, nhà văn hóa, chợ, thương mại dịch vụ và công viên cây xanh… tạo thành hạt nhân phục vụ cho dân cư khu A và khu D.

+ Khu trung tâm phường cũ: Căn cứ vào quy hoạch chi tiết xây dựng phường Long Bình (giai đoạn 1) được duyệt khu trung tâm phường cũ bao gồm các hạng mục: Trụ sở hành chính, trường học, trung tâm thể dục thể thao, thương mại dịch vụ… tạo thành hạt nhân phục vụ cho dân cư khu B và khu C.

+ Khu trung tâm khu vực: Nằm 02 bên trục chính đường vào Khu công nghiệp Amata bao gồm các hạng mục: Thương mại dịch vụ, siêu thị, cao ốc văn phòng, trường THPT, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên… phục vụ cho dân cư toàn phường Long Bình.

- Giữa 02 trung tâm phường mới và cũ có trục giao thông liên phường kết nối liên hoàn với các trục giao thông chính của phường, tạo điều kiện thuận lợi để người dân có thể lưu thông thuận tiện.

- Khu C đa số nhà ở dọc đường Bùi Văn Hòa do quân đội quản lý nên quy hoạch chủ yếu là đất ở hiện hữu.

- Khu D được quy hoạch thành khu công nghiệp tập trung. Dân cư ở xen lẫn với các nhà máy, xí nghiệp sẽ được di dời ra khu tái định cư của khu A, quỹ đất còn lại dành bố trí cho các nhà máy khi di dời khu dân cư.

- Khu E là khu vực có bãi phá hủy đạn và nghĩa trang nên được quy hoạch thành đất chức năng khác (trong khu vực cách ly nghĩa trang và bãi phá hủy đạn không bố trí khu dân cư và công nghiệp nên giữ nguyên hiện trạng cây xanh tự nhiên).

c) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan - thiết kế đô thị:

- Dựa vào địa hình tự nhiên của khu vực để tổ chức hệ thống giao thông hợp lý, đồng bộ, thống nhất mà không phá vỡ địa hình tự nhiên. Hình thành những không gian linh hoạt bằng những công viên, suối rạch, công trình công cộng…

- Tổ chức hệ thống không gian hài hòa với khu vực xung quanh. Bố trí công trình tạo cảnh quan cho các trục phố chính của đô thị. Sử dụng những mảng cây xanh lớn làm sân TDTT, vui chơi giải trí… cây xanh trong từng cụm công trình không những làm đẹp cảnh quan mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, hạn chế ô nhiễm…

- Xác định các trục cảnh quan chính là 02 trục đường vào Khu công nghiệp Amata và đường nối liên phường:

+ Trục đường vào Khu công nghiệp Amata là trục chính chia tách phường Long Bình thành 02 khu (A + D) và (B + C). Các công trình thương mại dịch vụ và căn hộ cao tầng được bố trí dọc theo trục đường này, các công trình thấp tầng như biệt thự, nhà liên kế được bố trí phía sau các công trình cao tầng.

+ Trục liên phường là trục chính thứ hai liên kết 02 khu trung tâm phường lại với nhau. Các công trình công sở, cơ quan, trường học… được bố trí trên trục đường này.

- Trong không gian kiến trúc cảnh quan của phường xác định 04 cấp độ điểm nhấn chính:

+ Điểm nhấn cấp I: Khu trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp với chung cư cao tầng và căn hộ cao cấp tạo điểm nhấn quan trọng về không gian kiến trúc cảnh quan của phường, thành phố Biên Hòa. Chiếm một vị trí chiến lược là giao điểm giữa Xa lộ Hà Nội và trục đường cảnh quan chính của phường, là trục chính dẫn vào Khu công nghiệp Amata.

+ Điểm nhấn cấp II: Khu trung tâm hành chính, thương mại dịch vụ, văn hóa giáo dục và xen lẫn các lô chung cư. Là trung tâm của khu vực, tạo thành điểm nhấn cho các trục cảnh quan của phường được bố trí dọc trên các trục đường lớn và các trục cảnh quan khác.

+ Điểm nhấn cấp III: Khu nhà ở cao tầng kết hợp với các công trình công cộng, công viên cây xanh tạo thành trung tâm của điểm dân cư và là điểm nhấn về cảnh quan cho từng khu vực.

+ Điểm nhấn cấp IV: Các cụm công trình công cộng hoặc nhà ở cao tầng phân tán trong các khu dân cư.

- Các công trình xây dựng trong khu vực nghiên cứu lập quy hoạch được quy định cụ thể như sau:

+ Công trình hành chính: Tầng cao xây dựng từ 01 - 03 tầng, mật độ xây dựng 40%.

+ Công trình giáo dục: Tầng cao xây dựng từ 01 - 04 tầng, mật độ xây dựng 40%.

+ Công trình y tế: Tầng cao xây dựng từ 01 - 02 tầng, mật độ xây dựng 40%. 

+ Công trình văn hóa, thể dục thể thao: Tầng cao xây dựng 01 tầng, mật độ xây dựng 30%.

+ Công trình thương mại, dịch vụ, chợ: Tầng cao xây dựng từ 01 - 04 tầng, mật độ xây dựng 40%.

+ Chung cư: Tầng cao xây dựng từ 08 - 12 tầng, mật độ xây dựng 60%.

+ Biệt thự vườn: Tầng cao xây dựng từ 01 - 02 tầng, mật độ xây dựng 30%. 

+ Nhà liên kế có sân vườn: Tầng cao xây dựng từ 02 - 03 tầng, mật độ xây dựng 80%. 

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật  

a) Quy hoạch san nền: Do đặc điểm địa hình triền đồi có độ dốc khá lớn, để hạn chế đào đắp cần tiến hành san lấp cục bộ. Các khu dân cư hiện hữu giữ nguyên không san lấp. Các khu vực xây dựng mới cao độ nền thiết kế thỏa các điều kiện sau để thuận lợi cho việc thoát nước:

- Bám theo cao độ nền trong đồ án quy hoạch chung thành phố Biên Hòa được duyệt.

- Các khu vực bố trí xây dựng có độ dốc quá lớn cần san nền giảm độ dốc thuận lợi cho việc xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Khi xây dựng công trình cần bám theo cốt san nền tự nhiên không làm thay đổi hướng dốc tự nhiên của lưu vực.

- Hướng dốc nền: Theo hướng dốc chính từ Bắc xuống Nam, ngoài ra còn có hai hướng dốc phụ là Tây Nam - Đông Bắc và Đông Bắc - Tây Nam. Độ dốc tự nhiên trung bình từ 1,5% ÷ 4%.

b) Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:

- Hệ thống thoát nước mưa trong khu vực được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải.

- Mạng lưới thoát nước mưa được chia thành nhiều lưu vực nhỏ, xả trực tiếp ra suối bằng các đoạn cống ngắn nhằm giảm thiểu tiết diện mặt cắt cống.

- Hướng thoát nước trong toàn phường được chia làm 02 lưu vực chính là lưu vực suối Linh (tính tới cửa ra tại cầu Suối Linh - Xa lộ Hà Nội), lưu vực suối Chùa (tính tới cửa ra tại cầu số 1 - đường Bùi Văn Hòa).

c) Quy hoạch giao thông:

- Trục giao thông đối ngoại: 

+ Xa lộ Hà Nội (đoạn từ cầu Sập đến ngã tư Tam Hiệp) nằm phía Tây khu A (mặt cắt 5 - 5) và khu B (mặt cắt 6 - 6) (theo Quyết định số 3273/QĐ.CT.UBT ngày 21/7/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) có lộ giới 104m: Mặt đường rộng 24m, hành lang đường song hành và vỉa hè mỗi bên rộng 40m.

+ Đường Bùi Văn Hòa nằm phía Tây Nam khu B và khu C (theo Văn bản số 8520/UBND-CNN ngày 13/10/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai) có lộ giới 54m. Giai đoạn đầu thực hiện lộ giới 42m (mặt cắt 4 - 4): 5,5m (vỉa hè) + 5,5m (đường song hành) + 1m (dải phân cách mềm) + 8m (đường xe cơ giới) + 2m (dải phân cách giữa) + 8m (đường xe cơ giới) + 1m (dải phân cách mềm) + 5,5m (đường song hành) + 5,5m (vỉa hè). Vẫn quản lý chỉ giới đường đỏ theo lộ giới 54m.

+ Đường Đồng Khởi (đoạn từ Xa lộ Hà Nội vào Khu công nghiệp Amata) nằm giữa ranh giới khu A (mặt cắt 6 - 6) và khu B (mặt cắt 7 - 7) lộ giới 42m: 4m (vỉa hè) + 7m (mặt đường) + 4m (vỉa hè) + 12m (dải phân cách) + 4m (vỉa hè) + 7m (mặt đường) + 4m (vỉa hè).

- Trục giao thông nội bộ bao gồm:

+ Đường chính A5 khu A (mặt cắt 4 - 4) lộ giới 22m: Mặt đường rộng 12m, vỉa hè mỗi bên rộng 05m. 

+ Đường chính B4 khu B (mặt cắt 5 - 5) lộ giới 24m: Mặt đường rộng 14m, vỉa hè mỗi bên rộng 05m. 

- Đường chính C3 khu C (mặt cắt 5 - 5) lộ giới 33m: Mặt đường mỗi bên rộng 10,5m, dải ngăn cách giữa rộng 02m, vỉa hè mỗi bên rộng 05m.

- Đường chính D16 khu D (mặt cắt 3 - 3) lộ giới 31m: Mặt đường rộng 21m, vỉa hè mỗi bên rộng 05m. 

- Đường chính E1 khu E (mặt cắt 3 - 3) lộ giới 42m: Mặt đường rộng 18m, vỉa hè mỗi bên rộng 12m. 

- Đường chính E6 khu E (mặt cắt 4 - 4) lộ giới 30m: Mặt đường rộng 14m, vỉa hè mỗi bên rộng 08m. 

- Đường liên khu: Đường A11 khu A; đường B9, B13, B15 khu B; đường C5, C9, C12, C17, C18 khu C; đường D2, D4, D6, D7, D15 khu D và đường E7, E8 khu E (mặt cắt 1 - 1) lộ giới 20,5m: Mặt đường rộng 10,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 05m. 

- Đường nội bộ các khu: Đường A1 đến A27 khu A; đường B1 đến B23 khu B; đường C1 đến C26 khu C; đường D1 đến D16 khu D và đường E2 đến E22 khu E (mặt cắt 2 - 2) lộ giới 15m: Mặt đường rộng 07m, vỉa hè mỗi bên rộng 04m. 

- Đường hẻm các khu A, B, C (mặt cắt 3 - 3) lộ giới 06m.

d) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: 

+ Nước sinh hoạt cung cấp cho khu A và một phần khu B được lấy từ Nhà máy nước Long Bình qua đường ống (400 hiện hữu chạy dọc Xa lộ Hà Nội.

+ Nước sinh hoạt cung cấp cho khu C được lấy từ Nhà máy nước Thiện Tân qua đường ống (500 chạy dọc đường Bùi Văn Hòa.

+ Nước sinh hoạt cung cấp cho khu D được lấy từ Nhà máy nước Long Bình qua đường ống (300 hiện hữu.

- Nhu cầu: Tổng nhu cầu dùng nước Q = 14.040m³/ngày.đêm.

- Mạng lưới cấp nước: Tuyến ống chính (200 bố trí dọc các trục đường chính được đấu nối với tuyến ống (400 tạo thành mạch vòng khép kín, mạch vòng này cung cấp nước cho hệ thống ống nhánh đưa tới các khu dân cư trong phường đảm bảo khả năng cấp nước liên tục, đầy đủ.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

e) Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Lưu lượng thoát nước thải bằng 80% lượng nước cấp. 

- Theo quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường thành phố Biên Hòa đến năm 2020, trạm xử lý nước thải tập trung số 3 đặt phía cuối phường Bình Đa - khu vực thấp cạnh suối Linh cửa ra sông Đồng Nai. Lợi dụng địa hình tự nhiên bố trí mạng lưới thoát nước bẩn cho khu vực phường Long Bình như sau:

+ Khu A, B và D: Xây dựng tuyến cống chính (800 - (1200 chạy cặp bờ phải suối Linh thu gom nước thải từ các tuyến ống nhánh sau đó dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung số 3.

+ Khu C: Nước thải thu gom cho chảy trực tiếp vào đường ống (800 của thành phố chạy dọc đường Bùi Văn Hòa dẫn về trạm xử lý nước thải tại xã Long Hưng, huyện Long Thành theo quy hoạch.

- Nước thải từ các khu công nghiệp được xử lý tại các nhà máy xử lý trong khu công nghiệp sau đó dẫn về cống thải chung của thành phố. Vị trí đấu nối tại đường Bùi Văn Hòa.

- Chất thải rắn: Chủ yếu là chất thải sinh hoạt từ sinh hoạt gia đình, hoạt động thương mại, chợ được thu gom theo mạng dịch vụ thu gom rác của thành phố. Riêng rác thải từ các khu công nghiệp cần được phân loại tại nguồn từ các hạng mục công trình; rác vô cơ (giấy, thủy tinh, bao nilon...) cần được tập trung thu gom để tái chế đồng thời giảm tải cho bãi rác chôn lấp. Ký hợp đồng với đơn vị dịch vụ môi trường đô thị thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý chung theo quy hoạch. 

- Nghĩa địa: Sử dụng nghĩa địa theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa.

f) Quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Nguồn điện chính cho toàn phường được lấy từ lưới điện Quốc gia thông qua trạm biến áp Long Bình 220/110/15 KV qua trạm giảm áp Biên Hòa 110/22 KV 2x40 MVA. 

- Tổng dung lượng biến áp: 9.000 KVA.
- Các trạm đều là trạm trong nhà hoặc trạm compact. Từ các trạm hạ thế có phát các tuyến 0,4 KV dẫn đến từng nơi tiêu thụ. 

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp điện để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g) Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn tín hiệu được đấu nối từ trạm bưu điện khu công nghiệp. Từ dây cáp mạng nội bộ sẽ được đấu nối với các tủ cáp, hộp cáp trong khu vực.

- Tổng số thuê bao dự kiến khoảng 13.500 thuê bao.

- Hệ thống cáp điện thoại trong khu vực thiết kế đi ngầm dưới đất.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành thông tin liên lạc để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

h) Quy hoạch cây xanh:

Gồm cây xanh công viên tập trung, cây xanh trục giao thông, cây xanh ven suối Linh và suối Chùa tạo nên những mảng xanh - mặt nước liên tục, đan xen cho toàn cảnh quan đô thị và góp phần cải tạo vi khí hậu, môi trường sinh thái.

6. Phân kỳ đầu tư

Ưu tiên thực hiện các dự án sau:

a) Hạ tầng kỹ thuật:

Nhà nước đầu tư xây dựng các trục giao thông chính, hệ thống cấp thoát nước đô thị, nạo vét suối Linh và suối Chùa để tránh ngập úng ở hạ lưu… các khu dân cư hiện hữu nhân dân có thể góp vốn để bê tông hóa hệ thống giao thông nội bộ khu ở. Đảm bảo 100% các hộ dân có điện và được cung cấp nguồn nước sạch để sử dụng.

b) Khu dân cư phục vụ tái định cư:

Xây dựng các khu dân cư phục vụ tái định cư đã nêu trong mục cơ cấu quy hoạch, cụ thể là sử dụng phần đất ở dự án bao gồm các loại hình nhà ở chung cư và liên kế phục vụ nhu cầu tái định cư cho khoảng 1.000 hộ. Các doanh nghiệp có thể đầu tư các khu dân cư xây mới hiện đại.

c) Công trình công cộng:

- Trường học: Xây dựng mới các trường học theo quy hoạch để phục vụ nhu cầu học tập của con em trên địa bàn.

- Trung tâm y tế: Xây dựng các cơ sở y tế cấp khu vực để chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

- Thương mại dịch vụ: Phát triển các khu dịch vụ, thương mại và các cơ sở kinh tế tư nhân trên địa bàn phường để tạo công ăn việc làm cho người lao động và phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

- Nhà văn hóa: Xây dựng các khu vui chơi giải trí phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt văn hóa văn nghệ và giải trí lành mạnh của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường.

- Trung tâm TDTT: Xây dựng các khu tập luyện thể dục thể thao và rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh cho thanh thiếu niên trên địa bàn.  

- Công viên cây xanh: Phát triển công viên cây xanh phục vụ vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị tạo nơi vui chơi giải trí cho nhân dân.
Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Giám đốc Ban Quản lý dự án thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND phường Long Bình, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:
1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt. 
2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND thành phố Biên Hòa giao các phòng, ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND phường Long Bình quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.
4. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND thành phố Biên Hòa ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch. 
Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Giám đốc Ban Quản lý dự án thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND phường Long Bình, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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